
ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN TOÁN 
Thời gian làm bài 60 phút 

(Đề này gồm 8 câu 1 trang)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1 (1 điểm).  Phân số 
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 được viết dưới dạng số thập phân là:

          A. 0,8                      B. 0,08                                  C. 0,008

Câu 2 (1 điểm). Sắp xếp các số  2
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; 125%; 
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 theo thứ tự từ lớn đến bé là: 

A. 2
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[image: image5.wmf]12

5

     ;         B 
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Câu 3 (1 điểm). Chữ số 9 trong số thập phân 25,09 ở hàng: 

A. Hàng đơn vị   ;        B. Hàng phần mười   ;      C. Hàng phần trăm

Câu 4 (1 điểm). Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 
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 phút  = ……..giây  là:

                   A.  60 
 

B.  90 


C.  105

Câu 5 (1 điểm).  Trong hình bên, AH là đường cao của mấy hình tam giác?

           A. 3 hình                 B. 4 hình                         A

           C. 5 hình                 D. 6 hình

                                                                                    H     B            C            D   

PHẦN II: TỰ LUẬN( 5 điểm)
Câu 6 (2 điểm).  Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ do nhà trường phát động khối lớp 4 và khối lớp 5 trường Tiểu học A thu gom được tất cả 639 ki-lô-gam giấy vụn. Tính số ki-lô-gam giấy vụn của mỗi khối  thu được, biết rằng số giấy vụn của khối lớp 4 thu được bằng 0,8 số giấy vụn của khối lớp 5 thu được.

Câu 7 (2 điểm). Một thửa ruộng hình thang đáy lớn 75m, đáy bé bằng 
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 đáy lớn.  chiều cao bằng 30m.

a) Tính diện tích thửa ruộng hình thang đó.
b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, biết rằng cứ 5m2 thì thu hoạch được 3kg thóc. Tính số thóc thu được trên thửa ruộng đó?

Câu 8 (1 điểm).  Một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là 4,5cm và 3,2cm. Tính diện tích hình tam giác đó? 
---------------Hết--------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN

(Hướng dẫn chấm gồm 01 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1 điểm)
	A
	1 điểm

	2
(1 điểm)
	B
	1 điểm

	3
(1 điểm)
	C
	1 điểm

	4
(1 điểm)
	C
	1 điểm

	5
(1 điểm)
	D
	1 điểm

	Câu 6

(2 điểm)
	Ta có:  0,8 = 
[image: image12.wmf]8

10

= 
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	0.5 điểm


	
	Vẽ sơ đồ hoặc lí giải 
	0,25 điểm

	
	Số ki-lô-gam giấy vụn của khối lớp 4 thu được là: 

                 639 : (4 + 5) x 4= 284(kg)
	0,5 điểm

	
	Số ki lô gam giấy vụn của khối lớp 5 thu được là:

                639 – 284 = 355(kg)
	0.5 điểm

	
	
Đáp số:  Khối 4: 284 kg

                                                Khối 5: 355kg
	0,25 điểm

	Câu 7

(2 điểm)
	Đáy bé thửa ruộng hình thang là:

75 x 
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 = 60(m)
	0,5 điểm

	
	Diện tích thửa ruộng hình thang là:

(75 + 60) x 30 : 2 = 2025 (m2)
	0,5 điểm

	
	Thửa ruộng thu được số ki-lô-gam thóc là:

3 x 2025 : 5 = 1215)kg)
	0,75 điểm

	
	                                                 Đáp số: a) 2025 m2
                                      b) 1215kg
	0,25 điểm

	Câu 8

(1 điểm)
	Diện tích hình tam giác vuông là:

4,5 x 3,2 : 2 = 7,2(m2)
	0,75 điểm

	
	Đáp số: 7,2 m2
	0,25 điểm
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